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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Khu vực Nà Chì tỉnh Tuyên Quang 

2. Địa chỉ: Thôn phố, xã Khuôn Lùng, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 59 người. 
 

Số 

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

1 Ma Trung Nghĩa 
003786/HAG-

CCHN 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Chuyên ngành Sản phụ 

khoa; - Quyết định số 71/QĐ-

BVĐKKVNC ngày 27/5/2026 

Về việc phân công nhiệm vụ 

đọc và ký kết quả chẩn đoán 

hình ảnh. 

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa, chuyên 

khoa Phụ Sản 

khoa. Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn; 

Giám đốc  

  

2 Lù Văn Thắng 
001744/HAG-

CCHN 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Chuyên khoa Sản phụ 

khoa theo Quyết định số 

300/QĐ-SYT ngày 06/5/2022 

của Sở Y tế Hà Giang về việc 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa, chuyên 

khoa Phụ Sản; 

Phó giám đốc 
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bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa; 

- Quyết định số 71/QĐ-

BVĐKKVNC ngày 27/5/2026 

Về việc phân công nhiệm vụ 

đọc và ký kết quả chẩn đoán 

hình ảnh. 

- Quyết định số 264/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2024 của 

BVĐK Nà Chì về việc phân 

công bác sĩ Đa khoa/Chuyên 

khoa thực hiện một số dịch vụ 

ngoại khoa cơ bản. 

3 
Hoàng Thị 

Phương Thùy 

004060/HAG-

CCHN 

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa Nhi 

theo Quyết định số 279/QĐ-

SYT ngày 27/4/2021 của Sở 

Y tế Hà Giang về việc bổ 

sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoaNhi; 

- Quyết định số 179/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2021của 

BVĐK Nà Chì  về việc phân 

công nhiệm vụ đọc kết quả 

điện tâm đồ cơ bản, kí phiếu 

trả kết quả.  

- Quyết định số 71/QĐ-

BVĐKKVNC ngày 27/5/2026 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa, chuyên 

khoa Nhi; Phụ 

trách khoa Nội - 

Nhi - Lão khoa 
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Về việc phân công nhiệm vụ 

đọc và ký kết quả chẩn đoán 

hình ảnh. 

Quyết định số 264/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2024 của 

BVĐK Nà Chì về việc phân 

công bác sĩ Đa khoa /Chuyên 

khoa thực hiện một số dịch vụ 

ngoại khoa cơ bản. 

4 Lê Thị Huệ 
003727/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 
Khoa Nội - Nhi - 

Lao khoa; Phụ 

trách điều dưỡng 

  

5 Lục Thị Hương 
000267/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 
Khoa Nội - Nhi - 

Lão khoa 
  

6 Hà Thanh Lý 
001672/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 
Khoa Nội - Nhi - 

Lão khoa 
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7 Hoàng Thị Thoại 
003722/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 
Khoa Nội - Nhi - 

Lão khoa 
  

8 Hoàng Thị Mạc 
001673/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 
Khoa Nội - Nhi - 

Lão khoa 
  

9 Phù Thị Oanh 
003728/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 
Khoa Nội - Nhi - 

Lão khoa 
  

10 Cam Thị Lịch 
004210/HAG-

CCHN 

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa,  

- Quyết định số 25/QĐ-

BVĐK ngày 09/10/2025 của 

BVĐKKV Nà Chì về việc 

phân công nhiệm vụ đọc kết 

quả điện tâm đồ cơ bản, kí 

phiếu trả kết quả.  

- Quyết định số 71/QĐ-

BVĐKKVNC ngày 27/5/2026 

Về việc phân công nhiệm vụ 

đọc và ký kết quả chẩn đoán 

hình ảnh. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa; Phụ trách 

Khoa Khám bệnh 

- Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 
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- Quyết định số 264/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2024 của 

BVĐK Nà Chì về việc phân 

công bác sĩ Đa khoa/Chuyên 

khoa thực hiện một số dịch vụ 

ngoại khoa cơ bản. 

11 Hoàng Văn Pháo 
003711/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

trưởng Khoa 

Khám bệnh - 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn. 

  

12 Đào Thị Tâm 
003721/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 
Khoa Khám bệnh 

- Kiểm soát 

nhiễm khuẩn. 

  

13 Hoàng Thị Mật 
003703/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 
Khoa Khám bệnh 

- Kiểm soát 

nhiễm khuẩn. 
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14 
Hoàng Văn 

Cương 

003707/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 
Khoa Khám bệnh 

- Kiểm soát 

nhiễm khuẩn. 

  

15 
Hoàng Thị 

Dượng 

000326/HAG-

GPHN 
Hộ sinh 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Nữ Hộ Sinh 
Khoa Khám bệnh 

- Kiểm soát 

nhiễm khuẩn. 

  

16 Hoàng Thị Luyến 
000268/HAG-

GPHN 
Hộ sinh 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Nữ Hộ Sinh 
Khoa Khám bệnh 

- Kiểm soát 

nhiễm khuẩn. 

  

17 Tống Hữu Huy 
003732/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

KTV xét 

nghiệm Khoa 

Khám bệnh - 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn. 

 

  

18 Hoàng Văn Toàn 
004209/HAG-

CCHN 

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa Chẩn 

doán dình ảnh theo Quyết 

định số 809/QĐ-SYT ngày 

10/8/2023 của Sở Y tế Hà 

Giang về việc bổ sung phạm 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Bác sĩ KBCB  

đa khoa, Chuyên 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh, viên 

chức Khoa 

Dược, vật tư 
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vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn doán dình ảnh; 

- Quyết định số 25/QĐ-

BVĐK ngày 09/10/2025 của 

BVĐKKV Nà Chì  về việc 

phân công nhiệm vụ đọc kết 

quả điện tâm đồ cơ bản, kí 

phiếu trả kết quả. 

- Quyết định số 71/QĐ-

BVĐKKVNC ngày 27/5/2026 

Về việc phân công nhiệm vụ 

đọc và ký kết quả chẩn đoán 

hình ảnh. 

Quyết định số 264/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2024 của 

BVĐK Nà Chì về việc phân 

công bác sĩ Đa khoa/Chuyên 

khoa thực hiện một số dịch vụ 

ngoại khoa cơ bản. 

thiết bị y tế - 

Cận lâm sàng. 

19 Lộc Thị Hiệp 
004484/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

- Quyết định số  65/QĐ-

BVĐKKV ngày 06 tháng 5 

năm 2026 phân công nhiệm 

vụ đọc và ký kết quả xét 

nghiệm 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

KTV xét 

nghiệm viên 

chức Khoa 

Dược, vật tư 

thiết bị y tế - 

Cận lâm sàng. 
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20 
Tráng Đức 

Nguyễn 

004494/HAG-

CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm 

- Quyết định số  64/QĐ-

BVĐKKV ngày 06 tháng 5 

năm 2026 phân công nhiệm 

vụ đọc và ký kết quả xét 

nghiệm 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

KTV xét 

nghiệm viên 

chức Khoa 

Dược, vật tư 

thiết bị y tế - 

Cận lâm sàng. 

  

21 
Hoàng Quang 

Chung 

000572/HAG-

GPHN 
Hình ảnh y học 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

KTV Xquang 

viên chức Khoa 

Dược, vật tư 

thiết bị y tế - 

Cận lâm sàng. 

  

22 Tri Công Tường 
001663/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y.  

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại - 

Sản - RHM-

TMH-Mắt; Phụ 

trách Phòng 

KHTH-ĐD-DD. 

  

23 Lục Đức Giang 
001677/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

khoa Truyền 

nhiễm - Da liễu; 

viên chức phòng 

KHTH-ĐD-DD 

  

24 Ngô Đức Hợp 
001642/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội;  

- Quyết định số 71/QĐ-

BVĐKKVNC ngày 27/5/2026 

Về việc phân công nhiệm vụ 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa, chuyên 

khoa Nội; viên 

chức Phòng 

KHTH-ĐD-DD 

Từ 11h30 

đến 13h00 

chiều từ 

16h30 đến 

21h00 
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đọc và ký kết quả chẩn đoán 

hình ảnh. 

- Quyết định số 264/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2024 của 

BVĐK Nà Chì về việc phân 

công bác sĩ Đa khoa/Chuyên 

khoa 

 thực hiện một số dịch vụ 

ngoại khoa cơ bản. 

- Quyết định số 179/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2021của 

BVĐK Nà Chì  về việc phân 

công nhiệm vụ đọc kết quả 

điện tâm đồ cơ bản, kí phiếu 

trả kết quả. 

(Từ thứ 2 

đến thứ 6) 

Từ 7h30 

đến 21h 

vào thứ 7 

và chủ 

nhật. 

25 Ngô Thị Mến 
000705/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

khoa Khám 

bệnh - Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn, viên 

chức Phòng 

TCHC - TCKT  

  

26 Hoàng Thị Hằng 
001654/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

khoa Nội - Nhi - 

Lão khoa. Viên 

chức Phòng 

KHTH-ĐD-DD 
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27 
Thàng Xín 

Thường 

003704/HAG-

CCHN 

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa gây mê 

hồi sức theo 

- Quyết định số 2892/QĐ-

SYT ngày 07/7/2022 của Sở 

Y tế Hà Giang về việc bổ 

sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa gây mê hồi 

sức; 

- Quyết định số 25/QĐ-

BVĐK ngày 09/10/2025 của 

BVĐKKV Nà Chì về việc 

phân công nhiệm vụ đọc kết 

quả điện tâm đồ cơ bản, kí 

phiếu trả kết quả.  

- Quyết định số 71/QĐ-

BVĐKKVNC ngày 27/5/2026 

Về việc phân công nhiệm vụ 

đọc và ký kết quả chẩn đoán 

hình ảnh. 

Quyết định số 264/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2024 của 

BVĐK Nà Chì về việc phân 

công bác sĩ Đa khoa/Chuyên 

khoa thực hiện một số dịch vụ 

ngoại khoa cơ bản.  

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa, chuyên 

khoa Gây mê 

hồi sức; Phụ 

trách khoa Gây 

mê, hồi sức - 

Cấp cứu và 

chống độc 

  

28 Nguyễn Văn Sinh 
000238/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa Gây mê, 

hồi sức - Cấp 

cứu và chống 
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độc; Phụ trách 

điều dưỡng 

29 Đặng Đức Tuấn 
000754/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa Gây mê, 

hồi sức - Cấp 

cứu và chống 

độc. 

  

30 Nguyễn Viết Mến 
003725/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng gây 

mê, Khoa Gây 

mê, hồi sức - 

Cấp cứu và 

chống độc 

  

31 Nguyễn Văn Du 
00724/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa Gây mê, 

hồi sức - Cấp 

cứu và chống 

độc 

  

32 Nông Thị Thiết 
004585/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại - 

Sản - RHM-

TMH-Mắt. 

  

33 Lường Thị Dung 
001647/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa Truyền 

nhiễm - Da liễu. 
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34 Nguyễn Thị Mai 
004346/HAG-

CCHN 

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền;  

- Quyết định số ………/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2024 của 

BVĐK Nà Chì về việc phân 

công bác sĩ YHCT  thực hiện 

một số dịch vụ Phục hồi chức 

năng. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Bác sĩ KCB 

bằng YHCT; 

Phụ trách khoa 

YHCT và 

PHCN 

  

35 Bùi Hữu Hùng 
004986/HAG-

CCHN 

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền; 

- Quyết định số 179/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2021của 

BVĐK Nà Chì  về việc phân 

công nhiệm vụ đọc kết quả 

điện tâm đồ cơ bản, kí phiếu 

trả kết quả. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Bác sĩ KCB 

bằng YHCT; 

viên chức Khoa 

YHCT và 

PHCN 

  

36 Đỗ Thuý Hằng 
001667/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa YHCT và 

PHCN; Phụ 

trách điều 

dưỡng khoa. 

  

37 
Hà Thị Kim 

Chung 

001655/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

- Quyết định số 32/QĐ-

BVĐKKV ngày 13 tháng 06 

năm 2026 Về việc phân công 

Điều dưỡng hạng III thực hiện 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa YHCT và 

PHCN 
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dịch vụ kỹ thuật Xoa bóp bấm 

huyệt - Vật lý trị liệu  

 

38 Lý Thị Thêm 
001649/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa YHCT và 

PHCN 

  

39 
Hoàng Thị 

Dương 

003726/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa YHCT và 

PHCN 

  

40 Thèn Văn Tính 
004985/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa Nội - Nhi 

- Lão khoa. 

  

41 Vũ Thị Hà 
001659/HAG-

CCHN 

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa Tai, 

Mũi, Họng theo Quyết định 

số 1584/QĐ-SYT ngày 

27/5/2025 của Sở Y tế Hà 

Giang về việc bổ sung phạm 

vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Tai, Mũi, Họng; 

- Quyết định số 71/QĐ-

BVĐKKVNC ngày 27/5/2026 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa, chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng; Phụ trách 

Khoa Ngoại - 

Sản - RHM-

TMH-Mắt. 
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Về việc phân công nhiệm vụ 

đọc và ký kết quả chẩn đoán 

hình ảnh. 

Quyết định số 264/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2024 của 

BVĐK Nà Chì về việc phân 

công bác sĩ Đa khoa/Chuyên 

khoa 

 thực hiện một số dịch vụ 

ngoại khoa cơ bản. 

42 
Nguyễn Văn 

Sang 

004967/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Quyết định số 179/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2021của 

BVĐK Nà Chì  về việc phân 

công nhiệm vụ đọc kết quả 

điện tâm đồ cơ bản, kí phiếu 

trả kết quả.  

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa. Viên chức 

Khoa Ngoại - 

Sản - RHM-

TMH-Mắt. 

  

43 
Hoàng Thị Thuý 

Ngàn 

003723/HAG-

CCHN 

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa Phụ 

Sản theo Quyết định số 

281/QĐ-SYT ngày 27/4/2021 

của Sở Y tế Hà Giang về việc 

bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa; 

- Quyết định số 71/QĐ-

BVĐKKVNC ngày 27/5/2026 

Về việc phân công nhiệm vụ 

đọc và ký kết quả chẩn đoán 

hình ảnh. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa, chuyên 

khoa Phụ Sản 

khoa. Viên chức 

Khoa Ngoại - 

Sản - RHM-

TMH-Mắt. 
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Quyết định số 264/QĐ-

BVĐK ngày 31/12/2024 của 

BVĐK Nà Chì về việc phân 

công bác sĩ Đa khoa/Chuyên 

khoa 

 thực hiện một số dịch vụ 

ngoại khoa cơ bản. 

44 Hoàng Thị Học 
003713/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại - 

Sản - RHM-

TMH-Mắt. Phụ 

trách điều 

dưỡng khoa. 

  

45 Bàn Thị Phụ 
000245/HAG-

GPHN 
Hộ sinh 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Nữ hộ sinh 

Khoa Ngoại - 

Sản - RHM-

TMH-Mắt. 

  

46 Vũ Thuỳ Loan 
001653/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại - 

Sản - RHM-

TMH-Mắt 

  

47 
Nguyễn Đình 

Khê 

001645/HAG-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn y sỹ đa khoa 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Y sỹ Khoa 

Ngoại - Sản - 

RHM-TMH-

Mắt. 

  

48 
Hoàng Thị Kim 

Nhiên 

000247/HAG-

GPHN 
Hộ sinh 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Nữ hộ sinh 

Khoa Ngoại - 

Sản - RHM-

TMH-Mắt. 
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49 Hoàng Thị Luynh 
001641/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Nữ hộ sinh 

Khoa Ngoại - 

Sản - RHM-

TMH-Mắt. 

  

50 
Nguyễn Thanh 

Phương 

003745/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa Nội - Nhi 

- Lão khoa; Phụ 

trách Phòng 

TCHC-TCKT. 

  

51 Hoàng Việt Hùng 
001648/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

- Quyết định số  95/QĐ-

BVĐKKV ngày 03 tháng 12 

năm 2025 Về việc phân công 

Điều dưỡng hạng III thực hiện 

dịch vụ kỹ thuật Xoa bóp bấm 

huyệt - Vật lý trị liệu  

 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

Khoa YHCT và 

PHCN 

  

52 
Nguyễn Quốc 

Huy 

004486/HAG-

CCHN 
Hình ảnh y học 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

KTV Xquang, 

khoa Dược, vật 

tư thiết bị y tế - 

Cận lâm sàng; 

KTV trưởng. 

  

53 Lục Thị Duyên 
003729/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Chuyên khoa Da liễu. 
Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa, chuyên 
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T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

khoa Da liễu; 

Phụ trách khoa 

Truyền nhiễm - 

Da liễu. 

54 Lý Văn Hạnh 
001675/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 
Khoa Truyền 

nhiễm - Da liễu; 

Điều dưỡng 

trưởng khoa. 

  

55 
Vũ Thị Lan 

Phượng 

003710/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

khoa Khám 

bệnh - Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn. 

  

56 Ma Thị Chưng 
004966/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

khoa Truyền 

nhiễm - Da liễu. 

  

57 Lý Thị Máy 
003730/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

khoa Truyền 

nhiễm - Da liễu. 
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58 Mai Bá Tượng 
001674/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh thực 

hiện chuyên môn điều dưỡng 

đa khoa 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

khoa Dược, vật 

tư y tế - Cận lâm 

sàng. 

  

59 Vàng Văn Nam 
003702/HAG

-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y. 

Từ 7h30p-11h30p 

và 13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực 

Điều dưỡng 

khoa Khám 

bệnh - Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn. 

  

 

 Khuôn Lùng, ngày 23  tháng 6 năm 2026 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Ma Trung Nghĩa 
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